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I. Đọc hiểu: (6 điểm) 

Đọc thầm văn bản sau và làm bài tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng 

hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1. Rùa con nhìn thấy gì khi đi dạo chơi? 

A. Một con rùa lạ 

B. Một con cá mực  

C. Một con sứa lạ  

Câu 2. Con sứa lạ có đặc điểm gì?  

A. Sứa lạ chỉ có hai chiếc tua và nổi bập bềnh trên mặt biển. 

        B. Sứa lạ có nhiều tua như con cá mực. 

        C. Sứa lạ có hình dáng gần giống rùa con. 

Câu 3. Con sứa lạ chính là vật gì? 

A. Vỏ chai nước                    

B. Túi ni lông                                

C. Vỏ hộp sữa  

Rùa con hãy cẩn thận 

Rùa con đang dạo chơi thì thấy một con sứa lạ. Con sứa chỉ có hai chiếc tua và 

nổi bập bềnh trên mặt biển. 

Chà, món ăn yêu thích đây rồi! Rùa con háo hức bơi đến, nuốt tuột con sứa 

kia. Vừa nuốt được một nửa thì bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ. Rùa con càng vẫy 

vùng, con sứa càng kẹt cứng. Rùa con vô cùng sợ hãi, thở hổn hển khó nhọc. Chú 

bơi vào bờ, nằm lả đi trên cát. Nước mắt rùa ứa ra. 

Bỗng nhiên rùa con nghe thấy tiếng chân người. Một nhóm học sinh đang dọn 

rác trên bãi biển đã nhìn thấy rùa con. Họ vội vã chạy đến giải cứu. Một bạn kêu lên: 

- Ôi! Một chiếc túi ni lông! Rùa con nuốt túi ni lông vì tưởng nhầm là sứa rồi! 

Một bạn khác đưa rùa con ra biển: 

- Bạn hãy trở về với biển xanh. Chúng tớ sẽ mang túi ni lông về xưởng tái chế. 

Rùa con lưu luyến bơi đi. Chú thầm nghĩ sẽ nhớ mãi những người bạn tốt bụng ấy. 

         Lương Đào 

                                                                                     



Câu 4. Vì sao rùa con sợ hãi, thở hổn hển khó nhọc và khóc? 

A. Vì rùa con nuốt phải túi ni lông. 

B. Vì rùa con đi dạo chơi quá xa quên đường về. 

C. Vì rùa con uống nhiều nước biển no bụng.  

Câu 5. Câu “Chúng tớ sẽ mang túi ni lông về xưởng tái chế.” thuộc kiểu câu nào? 

A. Câu giới thiệu 

B. Câu nêu hoạt động  

C. Câu nêu đặc điểm 

Câu 6. Từ chỉ sự vật trong câu: “Rùa con thầm nghĩ sẽ nhớ mãi những người 

bạn tốt bụng ấy.” là: 

A. thầm nghĩ                            B. nhớ mãi                   C. rùa con, người bạn 

Câu 7. Các bạn nhỏ trong bài làm được những việc gì đáng khen? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Câu 8. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào chỗ trống trong dấu ngoặc ( )  

Trong một khu rừng nọ có một gia đình sóc ( ) Cả nhà sóc đều có bộ lông màu 

nâu ( ) óng mượt rất đẹp. Sóc con thì vô cùng xinh xắn ( ) đáng yêu. Sóc bố ( ) sóc 

mẹ cảm thấy rất hạnh phúc.  

Câu 9. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu phù hợp nghĩa.  

A  B 

Những chú chim   hăng hái, tích cực học tập ở trong lớp. 

   

Các bạn học sinh  nhảy nhót, hót véo von trên cành. 

   

Những ngôi sao  là một cảnh đẹp cổ kính của thủ đô. 

   

Hồ Gươm   lấp lánh, lung linh trên bầu trời. 

 


